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WEEK TOPICS VOCABULARY DAILY ENGLISH 

Tuần I JOBS □ teacher: giáo viên  

□ doctor: bác sĩ  

□ nurse: y tá  

□ police officer: cảnh sát  

□ firefighter: lính cứu hỏa  

□ farmer: nông dân  

□ driver: tài xế  

□ chef: đầu bếp  

□ student: học sinh  

□ office worker: nhân viên văn phòng  

 

1)  What do you want to be in the future? 

→ I want to be an astronaut. 

2) Why do you want to be a pilot? 

→ Because I like flying. 

3)  Do you want to be a singer? 

→ Yes, I do. / No, I don’t. 

4)  What does an engineer do? 

→ An engineer designs machines. 

5)  What does a vet do? 

→ A vet takes care of animals. 

6)  Is being a scientist difficult? 

→ Yes, it is. 

7)  Can you sing well? 

→ Yes, I can. / No, I can’t. 

8)  What is your dream job? 

→ My dream job is to be a doctor. 

🎵 Suggested songs:  

- Jobs Song (Dream English Kids)  

- What Do You Want To Be? Song  

- Community Helpers Song 

- People in My Town Song  

- Community Helpers Song for Kids  

- Jobs and Occupations Song 

- What Do You Want to Be When You Grow Up?  

- Future Jobs Song  

- Dream Job Song for Kids 

 

 

 

Tuần II JOBS □ engineer: kỹ sư  

□ architect: kiến trúc sư  

□ construction worker: công nhân xây 

dựng  

□ mechanic: thợ sửa xe  

□ electrician: thợ điện  

□ plumber: thợ sửa ống nước  

□ factory worker: công nhân nhà máy  

□ cashier: thu ngân  

□ shop assistant: nhân viên bán hàng  

□ security guard: bảo vệ  
 

Tuần III JOBS □ waiter: bồi bàn (nam)  

□ waitress: bồi bàn (nữ)  

□ hairdresser: thợ làm tóc  

□ barber: thợ cắt tóc nam  

□ dentist: nha sĩ  

□ vet: bác sĩ thú y  

□ pilot: phi công  

□ flight attendant: tiếp viên hàng không  

□ bus driver: tài xế xe buýt  

□ delivery person: nhân viên giao hàng  
 

Tuần IV JOBS □ astronaut: phi hành gia  

□ scientist: nhà khoa học  

□ programmer: lập trình viên  

□ designer: nhà thiết kế  

□ photographer: nhiếp ảnh gia  

□ singer: ca sĩ  

□ actor: diễn viên  

□ dancer: vũ công  

□ businessman: doanh nhân  

□ businesswoman: nữ doanh nhân 

 

 


